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Kế Hoạch Sơ Tán Bằng Văn Bản Của Dịch Vụ 
Chăm Sóc Trẻ Em Gia Đình 
Mẫu này được thiết kế nhằm cung cấp hướng dẫn khi quý vị xây dựng kế hoạch khẩn cấp và sơ 
tán bằng văn bản cho chương trình chăm sóc trẻ của mình. Vui lòng tham khảo các quy tắc sau 
để biết thêm thông tin: 
Quy Tắc Của Nhà Chăm Sóc Trẻ Em Gia Đình Có Đăng Ký (Registered Family, RF): 414-210-0210(2)(a-o) and (3)(a-g)   
Quy Tắc Của Nhà Chăm Sóc Trẻ Gia Đình Được Chứng Nhận (Certified Family, CF) 414-360-0210(2)(a-o) and (3)(a-g) 

Kế hoạch này được thực hiện vào (ngày): 

0210(2) Kế hoạch phải bao gồm các thủ tục của nhà cung cấp cho: 
(a) Ứng phó khi trẻ bị thất lạc hoặc mất tích;

(b) Đảm bảo rằng tất cả trẻ tham dự đều được giám sát và giải trình trong và sau trường hợp khẩn
cấp;

(c) Cách mà người chăm sóc và trẻ em được cảnh báo về trường hợp khẩn cấp;

(d) Thông báo cho các cơ quan ứng phó khẩn cấp, bao gồm cả trung tâm kiểm soát chất độc, khi
cần thiết;

(e) Sơ tán trẻ em đến khu vực an toàn được chỉ định hoặc di dời trẻ em đến nơi trú ẩn thay thế. Các
khu vực an toàn được chỉ định và nơi trú ẩn thay thế phải cách nhà được sơ tán tối thiểu 50 feet;
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(f) Chuyển trẻ em đến một địa điểm được chỉ định trong nhà để trú ẩn tại chỗ và các trường hợp
khẩn cấp khi bị phong tỏa;

(g) Ứng phó với thiên tai và thiên tai do con người gây ra bao gồm mất điện;

(h)Ứng phó với bệnh nghiêm trọng, chấn thương nghiêm trọng hoặc tử vong của trẻ em hoặc
người chăm sóc;

(i) Ứng phó với các sự cố liên quan đến kẻ xâm nhập thù địch;

(j) Giải quyết nhu cầu của từng trẻ em, bao gồm trẻ khuyết tật hoặc các nhu cầu đặc biệt khác, và
trẻ em mắc bệnh mạn tính;

(k) Đảm bảo thông tin liên lạc khẩn cấp của trẻ em và giấy phép y tế và thông tin liên hệ khẩn cấp
của người chăm sóc dễ tiếp cận trong và sau trường hợp khẩn cấp;
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(l) Thông báo cho phụ huynh sau khi trường hợp khẩn cấp kết thúc và cách trẻ em sẽ được đoàn tụ
với gia đình khi việc sơ tán, di dời hoặc nơi trú ẩn/phong tỏa được dỡ bỏ;

(m) Duy trì dịch vụ chăm sóc liên tục sau thảm họa tự nhiên hoặc do con người gây ra, bao gồm
quyền truy cập vào các bản sao của hồ sơ, tài liệu và tệp máy tính cần thiết để tiếp tục hoạt
động được lưu trữ trong tệp di động hoặc tại một địa điểm bên ngoài;

(n)Đảm bảo an toàn hồ bơi và việc bơi lội nếu có (xem OAR 414-210-1300 và 414-360-1300).

(o) Kế hoạch phải xác định một bác sĩ, bệnh viện hoặc phòng khám được cấp phép để được sử dụng để
chăm sóc y tế khẩn cấp.

Tên của cơ sở y tế:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

(3) Chương trình chăm sóc trẻ phải theo dõi điều kiện thời tiết và các nguy cơ khả dĩ khác để thực
hiện hành động thích hợp nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của trẻ:
(a) Nóng vượt quá 100°F hoặc theo khuyến cáo của chính quyền địa phương;

(b) Lạnh dưới 20°F, hoặc theo khuyến cáo của chính quyền địa phương;
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(c) Giông sét, lốc xoáy, bão hoặc ngập lụt khi có mối nguy hiểm tức thời hoặc có khả năng xảy ra;

(d) Động đất;

(e) Tình trạng khẩn cấp về chất lượng không khí do chính quyền địa phương, tiểu bang hoặc liên bang ban
hành vì lý do chất lượng không khí hoặc y tế công cộng;

(f) Thông báo phong tỏa do cơ quan an toàn công cộng ban hành; và

(g) Các sự cố tương tự khác.

Kế Hoạch Được Phát Triển Bởi (tên): 

Kế hoạch phải được xem xét ít nhất một lần cho mỗi thời gian cấp phép và cập nhật khi cần thiết. 

Kế hoạch đã được xem xét và/hoặc cập nhật vào (ngày): Bởi: 

Kế hoạch đã được xem xét và/hoặc cập nhật vào (ngày): Bởi: 
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Các Đề Xuất Cho Việc Sơ Tán: 
• Gọi số 9-1-1
• Nhanh chóng đánh giá tình hình trong nhà, bao gồm bất kỳ chấn thương nào đối với trẻ em hoặc người lớn
• Đánh giá các tuyến đường sơ tán để đảm bảo rằng chúng không có vật cản
• Mang theo các vật dụng cần thiết trong thảm họa (lương thực, nước, tã, bộ sơ cứu), hồ sơ tham dự, mẫu đơn ghi danh

của trẻ em, điện thoại di động, áo khoác.
• Đảm bảo rằng địa điểm sơ tán của quý vị là nơi quý vị có thể dễ dàng tiếp cận và có thể lưu trú trong vòng tối đa 72 giờ

trong trường hợp xảy ra thiên tai. Cân nhắc nhà của hàng xóm, trường học, nhà thờ hoặc trung tâm cộng đồng khác
ở địa phương.

• Đảm bảo rằng phụ huynh/người giám hộ biết chính xác địa chỉ nơi quý vị đang ở. Phụ huynh/người giám hộ sẽ được
cung cấp điểm đón thay thế được chỉ định trước nếu trẻ em được sơ tán. Phụ huynh/người giám hộ không nên cố gắng
vào nhà trong khi bị phong tỏa hoặc khóa cửa và có thể được hướng dẫn phải tránh xa cho đến khi các cơ quan có
thẩm quyển xác định là an toàn.

Các Đề Xuất Cho Việc Trú Ẩn Tại Chỗ, Phong Tỏa Hoặc Niêm Phong Đóng Cửa Tòa Nhà: 
• Gọi số 9-1-1
• Tập hợp tất cả trẻ em vào một phòng, ưu tiên phòng có ít cửa sổ và cửa ra vào bên ngoài.
• Đóng và khóa tất cả các cửa sổ và cửa ra vào.
• Trong trường hợp có kẻ xâm nhập, tắt tất cả đèn, chặn cửa từ bên trong và giữ trẻ em tránh xa khỏi tất cả cửa ra vào

và cửa sổ.
• Để trẻ em ở vị trí an toàn dựa tường hoặc ở trên sàn; để trẻ em phía sau kệ sách hoặc lật bàn sang một bên để dùng

làm vật đệm.
• Duy trì bầu không khí bình tĩnh nhất mà quý vị có thể. Cung cấp đồ chơi/vật dụng yên tĩnh để giúp trẻ em giữ im lặng.
• Trong trường hợp xảy ra phun trào núi lửa, đặt khăn ẩm ở tất cả các ngưỡng cửa và những nơi khác mà tro bụi có thề

lọt vào.

Các Đề Xuất Cho Trường Hợp Xảy Ra Động Đất: 
• Hướng dẫn tất cả trẻ thực hiện “NGỒI XUỐNG, CHE CHẮN, BÁM CHẶT” và duy trì việc che đầu bằng tay cho đến khi mặt đất

ngừng di chuyển.
• Tránh xa khỏi các cửa sổ, kệ sách và các đồ nội thất cao khác có thể bị đổ.
• Trẻ em sẽ cần sự hỗ trợ của quý vị nếu các em bị chấn thương. Không cố gắng chạy đến chỗ trẻ em, vì quý vị có thể bị

thương. Thay vào đó, hãy ẩn nấp ngay lập tức và gọi trẻ bằng cách đưa ra hướng dẫn cùng sự trấn an.

Các Đề Xuất Cho Việc Tiếp Tục Dịch Vụ Chăm Sóc 
• Chuẩn bị đầy đủ vật dụng khẩn cấp để chăm sóc cho mỗi trẻ trong vòng 72 giờ. Điều này bao gồm nước, chăn, sữa

bột, thực phẩm, tã, quần áo dự phòng và bộ sơ cứu.

Trẻ Sơ Sinh, Trẻ Đi Chập Chững, Trẻ Có Nhu Cầu Đặc Biệt Và Trẻ Có Tình Trạng Bệnh Lý 
• Cân nhắc cách quý vị sẽ hỗ trợ những trẻ em này trong khi sơ tán.
• Hỏi hàng xóm xem họ sẽ giúp đỡ hay không.
• Cân nhắc việc sử dụng cũi sơ tán hoặc cũi có bánh xe, xe đẩy hoặc xe kéo.
• Đặt các vật dụng đặc biệt (tã, bình, sữa bột, thuốc) vào ba lô khẩn cấp để dễ dàng tiếp cận (lưu trữ dưới khóa an toàn

ngăn ngừa trẻ phá [child safety lock, CSL] nếu cần thiết, tùy thuộc vào vật chứa).

Các Nguồn Trợ Giúp: 
• Văn Phòng Chuẩn Bị Sẵn Sàng Ứng Phó Với Trường Hợp Khẩn Cấp Và Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp, Chính Phủ Jamaica, Tài Liệu

Giáo Dục Công Cộng, https://www.odpem.org.jm/public-education-material/.

• Chiến Dịch Sẵn Sàng, Trẻ Em Sẵn Sàng (Ready Campaign, Ready Kids), https://www.ready.gov/kids.

• Rung Chuyển Lớn Ở Oregon (Great Oregon ShakeOut), Các Nguồn Trợ Giúp Khi Xảy Ra Rung Chuyển, Các Trường Học Và Cơ Sở Giữ
Trẻ, Kế Hoạch Diễn Tập Trường Thuộc Hệ Mẫu Giáo - Lớp 12, Các Nguồn Trợ Giúp về Giáo Dục Và Chuẩn Bị Sẵn Sàng, An Toàn Khi
Xảy Ra Động Đất Cho Phụ Huynh Và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Cho Trẻ Nhỏ Và Trẻ Sơ Sinh,
https://www.shakeout.org/oregon/resources/.

https://www.odpem.org.jm/public-education-material/
https://www.ready.gov/kids
https://www.shakeout.org/oregon/resources/
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